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BIỂU PHÍ VÀ SỐ TIỀN BẢO HIỂM 

LOẠI HÌNH BẢO HIỂM KẾT HỢP CON NGƯỜI 

 

 

1. Số tiền bảo hiểm: 

Điều kiện bảo hiểm A: Từ 1.000.000 đồng/người đến 500.000.000 đồng/người 

Điều kiện bảo hiểm B: Từ 1.000.000 đồng/người đến 1.000.000.000 đồng/người 

Điều kiện bảo hiểm C: Từ 1.000.000 đồng/người đến 200.000.000 đồng/người 

 

2. Phí bảo hiểm: 12 tháng 

Tuổi NĐBH 

 

Điều kiện bảo hiểm 

 

16 – 40 tuổi 

 

41 – 50 tuổi 

 

51 – 65 tuổi 

Điều kiện bảo hiểm A 0,29 0,85 1,35 

Điều kiện bảo hiểm B 0,28 0,28 0,28 

Điều kiện bảo hiểm C 0,40 0,54 0,72 

 

Phí bảo hiểm sẽ tùy thuộc vào đánh giá rủi ro của công ty bảo hiểm. 

 


